
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược – Đợt 13 năm 2022 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13;  

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược của các cá nhân; 

Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược, đợt 13 do Sở Y tế tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu cấp cho 23 cá nhân, đợt 13 theo Phụ lục gửi kèm.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ, Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố và 

các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục QLD (báo cáo); 

- Sở Y tế tỉnh/TP; 

- PGĐ SYT; 

- Thanh tra SYT; 

- BP CNTT (đăng website SYT); 

- Lưu: VT, NV. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Phạm Minh An 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             
Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 12 năm 2022 



Huyện/T

X/TP

Tỉnh/

Thành 

phố

1 Bùi Thị Vân Anh 1987 Nữ DSTC 186585837
888/9/6C đường 

30/4, Phường 11
Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

122/BRVT-

CCHND
28/10/2013

Thay đổi trình độ 

chuyên môn từ 

DSTC sang 

DSCĐ từ ngày 

21/11/2022.

2 Nguyễn Ngọc Hùng 20/7/1971 Nam DSTC 273196140
09 Nguyễn Kim, 

Phường 4
Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

1397/CCHN-

D-SYT-

BRVT

12/7/2017

Thay đổi trình độ 

chuyên môn từ 

DSTC sang DS 

từ ngày 

05/12/2022.

3 Lê Minh Thắng 1972 Nam DSTC 270979772
Tổ 13, ấp Phước 

Lộc, xã Tân Phước
Phú Mỹ

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

462/BRVT-

CCHND
02/12/2014

Thay đổi trình độ 

chuyên môn từ 

DSTC sang DS 

từ ngày 

02/12/2022.

4 Nguyễn Thị Phương Thoa 1989 Nữ DSTC 321289745
183/25 Bình Giã, 

Phường 8
Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

184/BRVT-

CCHND
30/12/2013

Thay đổi trình độ 

chuyên môn từ 

DSTC sang 

DSCĐ từ ngày 

21/11/2022.

Ngày cấp 

CCHN
Lý do thu hồi

PHỤ LỤC:  DANH SÁCH CÁ NHÂN 

BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 13 NĂM 2022

Ban hành kèm theo Quyết định số               /QĐ-SYT ngày         /12/2022 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

STT Họ và tên đệm Năm sinh
Giới 

tính

Trình 

độ 

chuyên 

môn

CMND/

 Thẻ căn 

cước

Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú

Số 

CCHND
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Huyện/T

X/TP

Tỉnh/

Thành 

phố

Ngày cấp 

CCHN
Lý do thu hồiSTT Họ và tên đệm Năm sinh

Giới 

tính

Trình 

độ 

chuyên 

môn

CMND/

 Thẻ căn 

cước

Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú

Số 

CCHND

5 Hồ Thị Ngọc Diễm 1984 Nữ DSTC 273183497

194 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, phường 

Thắng Tam

Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

130/BRVT-

CCHND
28/10/2013

Thay đổi trình độ 

chuyên môn từ 

DSTC sang 

DSCĐ từ ngày 

21/11/2022.

6 Mai Chiêu Minh 1980 Nữ DSTC 273042717

412/30/15 Lê Hồng 

Phong, phường 

Thắng Tam

Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

142/BRVT-

CCHND
31/10/2013

Thay đổi trình độ 

chuyên môn từ 

DSTC sang 

DSCĐ từ ngày 

21/11/2022.

7 Lê Thị Quế 1987 Nữ DSTC 172725608
988/22 đường 30/4, 

Phường 11
Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

120/BRVT-

CCHND
28/10/2013

Thay đổi trình độ 

chuyên môn từ 

DSTC sang 

DSCĐ từ ngày 

21/11/2022.

8 Nguyễn Thị Hằng 1985 Nữ DSTC 271681251
Ấp Trần Cao Vân, 

xã Bàu Hàm 2

Thống 

Nhất

Đồng 

Nai

683/BRVT-

CCHND
04/8/2015

Cá nhân có đơn 

đề nghị trả lại 

Chứng chỉ hành 

nghề dược ngày 

23/11/2022.

9 Nguyễn Thị Hương 02/6/1984 Nữ DSTC
0401840017

13

Khu phố 1, phường 

Phước Nguyên
Bà Rịa

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

1732/CCHN-

D-SYT-

BRVT

21/9/2018

Thay đổi trình độ 

chuyên môn từ 

DSTC sang 

DSCĐ từ ngày 

21/11/2022.
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Huyện/T

X/TP

Tỉnh/

Thành 

phố

Ngày cấp 

CCHN
Lý do thu hồiSTT Họ và tên đệm Năm sinh

Giới 

tính

Trình 

độ 

chuyên 

môn

CMND/

 Thẻ căn 

cước

Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú

Số 

CCHND

10 Nguyễn Đồng Đoan Thục 21/9/1992 Nữ DSCĐ 273502309
Ấp Song Vĩnh, 

phường Tân Phước
Phú Mỹ

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

1679/CCHN-

D-SYT-

BRVT

21/5/2018

Cá nhân có đơn 

đề nghị trả lại 

Chứng chỉ hành 

nghề dược từ 

ngày 29/11/2022.

11 Trịnh Trần Hạ Uyên 1985 Nữ DSTC 273333717

646/67A đường 

30/4, phường Rạch 

Dừa

Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

121/BRVT-

CCHND
28/10/2013

Thay đổi trình độ 

chuyên môn từ 

DSTC sang 

DSCĐ từ ngày 

21/11/2022.

12 Cao Thanh Hảo 1982 Nữ DSTC 273080009
239/21B Nguyễn 

An Ninh, Phường 6
Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

129/BRVT-

CCHND
28/10/2013

Thay đổi trình độ 

chuyên môn từ 

DSTC sang 

DSCĐ từ ngày 

21/11/2022.

13 Lê Thị Thanh Hương 1981 Nữ DSTC 273541331

719/5 Trương 

Công Định, 

Phường 9

Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

141/BRVT-

CCHND
31/10/2013

Thay đổi trình độ 

chuyên môn từ 

DSTC sang 

DSCĐ từ ngày 

21/11/2022.

14 Nguyễn Thị Minh Tâm 09/11/1969 Nữ DSTC 270765545
80B3 Võ Thị Sáu, 

thị trấn Long Điền
Long Điền

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

1250/BRVT-

CCHND
01/11/2016

Thay đổi trình độ 

chuyên môn từ 

DSTC sang 

DSCĐ từ ngày 

15/11/2022.
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Huyện/T

X/TP

Tỉnh/

Thành 

phố

Ngày cấp 

CCHN
Lý do thu hồiSTT Họ và tên đệm Năm sinh

Giới 

tính

Trình 

độ 

chuyên 

môn

CMND/

 Thẻ căn 

cước

Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú

Số 

CCHND

15 Đỗ Thị Huế 29/4/1982 Nữ DSTC 273624682
Khu phố Thị Vải, 

Phường Mỹ Xuân
Phú Mỹ

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

1442/CCHN-

D-SYT-

BRVT

31/7/2017

Thay đổi trình độ 

chuyên môn từ 

DSTC sang DS 

từ ngày 

15/11/2022.

16 Trần Thị Ngân 1989 Nữ DSTC 280914352
Khu 3, ấp 2, xã 

Tân Định
Bến Cát

Bình 

Dương

119/BRVT-

CCHND
28/10/2013

Thay đổi trình độ 

chuyên môn từ 

DSTC sang 

DSCĐ từ ngày 

08/12/2022.

17 Uông Thị Như Trang 1983 Nữ DSTC 273609018

1410A2 Lake-Side 

TTĐT Chí Linh, 

phường Nguyễn 

An Ninh

Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

123/BRVT-

CCHND
28/10/2013

Thay đổi trình độ 

chuyên môn từ 

DSTC sang 

DSCĐ từ ngày 

08/12/2022.

18 Phan Thị Ánh Tuyết 1985 Nữ DSTC 273152168
10/49 Kha Vạn 

Cân, Phường 7
Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

115/BRVT-

CCHND
28/10/2013

Thay đổi trình độ 

chuyên môn từ 

DSTC sang 

DSCĐ từ ngày 

08/12/2022.

19 Trần Thị Hải Thủy 1968 Nữ DSTC 021146768
57/1A, khu phố 2, 

phường Phú Mỹ
Quận 7

Hồ Chí 

Minh

521/BRVT-

CCHND
06/3/2015

Thay đổi trình độ 

chuyên môn từ 

DSTC sang DS 

từ ngày 

08/12/2022.
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Huyện/T

X/TP

Tỉnh/

Thành 

phố

Ngày cấp 

CCHN
Lý do thu hồiSTT Họ và tên đệm Năm sinh

Giới 

tính

Trình 

độ 

chuyên 

môn

CMND/

 Thẻ căn 

cước

Nơi đăng kí hộ khẩu thường trú

Số 

CCHND

20 Ngô Thị Thùy Trang 1983 Nữ DSTC 273465789

54/49/69  đường 

Hàn Thuyên, 

Phường 10

Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

126/BRVT-

CCHND
28/10/2013

Thay đổi trình độ 

chuyên môn từ 

DSTC sang 

DSCĐ từ ngày 

08/12/2022.

21 Nguyễn Thị Hoàng Yến 21/3/1989 Nữ DSCĐ 273293938
Khu phố 7, phường 

Phước Hưng
Bà Rịa

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

1557/CCHN-

D-SYT-

BRVT

29/9/2017

Điều chỉnh số 

chứng minh nhân 

dân sang số căn 

cước công dân từ 

ngày 08/12/2022

22 Trần Thị Nhung 1984 Nữ DSTC 131621586
504 B10, khu 5 

tầng, Phường 7
Vũng Tàu

Bà Rịa - 

Vũng 

Tàu

793/BRVT-

CCHND
02/12/2015

Thay đổi trình độ 

chuyên môn từ 

DSTC sang DS 

từ ngày 

16/12/2022.

23 Lê Tiến Giang 08/12/1974 Nam DSTC 024599682
58/10B Bông Sao, 

Phường 5
Quận 8

Hồ Chí 

Minh

1768/CCHN-

D-SYT-

BRVT

24/01/2019

Thay đổi trình độ 

chuyên môn từ 

DSTC sang DS 

từ ngày 

16/12/2022.

Tổng cộng: 23 cá nhân

      Ghi chú: DS: Dược sĩ đại học; DSCĐ: Dược sĩ cao đẳng; DSTC: Dược sĩ trung cấp.
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